
TT Nhóm ngành, nghề đào tạo
Năm học

 2024-2025

Năm học

 2025-2026

Năm học

 2026-2027

1
Khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật, giáo dục 

và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh
664 680 800

2 Khoa học, pháp luật và toán 706 723 850

3 Kỹ thuật và công nghệ thông tin 996 1.020 1.200

4 Sản xuất, chế biến và Xây dựng 954,5 978 1.150

5 Nông, lâm, ngư nghiệp và thú y 685 700 825

6 Sức khỏe 1.162 1.190 1.400

7 Dịch vụ, du lịch và môi trường 830 850 1.000

8 An ninh, quốc phòng 910 935 1.100

PHỤ LỤC 03

DỰ KIẾN MỨC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ THEO ĐẶT HÀNG 

CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

(Kèm theo Tờ trình              /TTr-UBND ngày      tháng       năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: nghìn đồng/người học/tháng 


